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Số:           /TTYT - KD 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Thuận Bắc, ngày         tháng           năm 2023 
   

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế Thuận Bắc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Trang 

thiết bị đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em cho các trạm y tế xã, thôn bản 

thuộc dự án giảm nghèo bền vững với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thuận Bắc. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Võ Nguyễn 

Kim Ánh Tuyết, SĐT: 0937210123, Email: khoaduocttyttb2005@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Thuận Bắc, Thôn Ấn Đạt - xã Lợi 

Hải - huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận. 

- Nhận qua email: khoaduocttyttb2005@gmail.com nhận file mềm excel và 

bản scan. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày  14  tháng 8 năm 2023 đến trước 

17h  ngày 25 tháng 8 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/8/2023.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang 

thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).chi tiết bảng mô tả đính kèm Phụ lục 1. 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị y tế như sau:   

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế Thuận Bắc, Thôn Ấn Đạt – xã Lợi Hải – 

huyện Thuận Bắc – tỉnh Ninh Thuận. 

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo 

chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến:  

- Thời gian cung ứng dự kiến: 60 ngày. 
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4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không 

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng 

từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật. 

5. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

a. Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm thông báo này. 

b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính 

năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị y tế báo giá (Bản giấy hoặc 

file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của Trung tâm Y tế hoặc email, quy định khoản 3 Mục 

I – Yêu cầu báo giá). 

 c. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận 

trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 Mục I- Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, 

nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của Hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm 

điểm a, b khoản 5 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo 

giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo 

giá. 

 

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- CNTT để đăng trên Website; 

- Lưu: VT, KD. 

 

 

 Nguyễn Thành Định 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ/ LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, 

VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số          /              ngày          tháng        năm 2023 của TTYT Thuận Bắc) 

 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn vị tính 

1 Cân trẻ sơ sinh 

- Vỏ sắt sơn tĩnh điện chống gỉ sét cao, tuổi thọ 

cao, chụi sự tác động của môi trường cao 

- Đĩa nhựa (nhựa PP) an toàn cho sức khỏe: 

(≥564x266x80) mm, màu trắng. 

- Cân trẻ sơ sinh 20kg có vỏ hộp cân và giá đỡ 

đĩa cân được sơn tĩnh điện, lò xo được làm bằng 

thép carbon tiêu chuẩn, được nhiệt luyện đảm 

bào tính đàn hồi. 

- Mặt kính được làm bằng nhựa PC trong suốt, dễ 

quan sát. Vạch chia và số hiển thị được in bằng 

kỹ thuật cao, rõ nét. Các vạch hiển thị được phân 

chia rõ ràng, tiện lợi cho người sử dụng khi đọc 

kết quả đo lường. 

- Cân được sản xuất và kiểm soát dưới hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001, 

đảm bảo độ bền qua thời gian sử dụng. 

Cân trẻ sơ sinh có vạch chia và số hiển thị được 

in bằng kỹ thuật cao, rõ nét. Các vạch hiển thị 

được phân chia rõ ràng , tiện lợi cho người sử 

dụng khi đọc kết quả đo lường. Lò xo được làm 

bằng thép Carbon tiêu chuẩn, được nhiệt luyện 
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đảm bào tính đàn hồi, áo phủ chống gỉ bằng công 

nghệ mạ Nikel hoặc nhuộm đen 

Phạm vi đo 500g - 20 kg 

Giá trị độ chia 50g 

Sai số tối thiểu : ±25g - tối đa : ±75g  

2 Cân đo sức khỏe điện tử 

- Kết nốiBluetooth 

- Tải trọng tối đa150kg 

- Loại Pin4 pin AAA 

- Chất liệu mặt cân Kính cường lực 

- Sản phẩm ứng dụng 4 cảm biến hiện đại cho kết 

quả chính xác cao, sai số 100g. 

- Bề mặt cân bằng kính cường lực dày, bằng phẳng 

có thể chịu tải trọng lên đến 150kg.  

- Cân có khả năng đo chi số khối lượng cơ 

thể BIM một cách chuẩn xác.  

- Cân sức khỏe điện tử có thể kết nối Bluetooth 

với điện thoại có thể theo dõi  

- Chức năng Bật/Tắt tự động tiện lợi.  

- Các chỉ số kg/lb/st có thể lựa chọn dễ dàng.  
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3 Thước đo chiều cao trẻ sơ sinh 

- Hệ thống mới 100%. Sản xuất từ năm 2023 trở 

về sau. 

- Nguồn điện sử dụng 100-240V,  

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương 

đương. 

- Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 40 oC 

- Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 85% 

Cấu hình gồm: 

- Thước đo : 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ 

- Đo chính xác chiều cao của trẻ bằng cách cho 

trẻ nằm xuống. 

01 Cái 
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- Bề mặt chắc chắn, dễ chăm sóc, phù hợp với 

các chất khử trùng có bán trên thị trường. 

- Thảm đo cuộn lại để tiết kiệm không gian cất 

giữ. 

Thông số kỹ thuật: 

- Phạm vi cân: ≤ 10 đến ≥ 99 cm 

- Độ chia: ≥ 5 mm - Kích thước (W x H x D): ≥ 

1250 x 140 x 300 mm 

- Trọng lượng: ≥ 575 g 

- Kèm phụ kiện để lưu trữ trên tường. 

4 Thước đo chiều cao trẻ lớn 

Vật liệu: Đế nhựa thiết kế phù hợp đặt các loại 

cân điện tử, thanh ngang đầu thiết kế điều chỉnh 

phù hợp độ dày cân khi kết hợp.  

- Thước nhôm. 

- Có bộ phận dựa vào tường cố định thân thước 

- Tính năng: đo chiều cao. 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Thước đo: 20 – 210cm, tối đa 210 cm 

+ Khoảng chia: 0.5 cm 

+ Kích thước: ≥36,6 * 45 * 223,5cm 
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PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số          /              ngày          tháng        năm 2023 của TTYT Thuận Bắc) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Thuận Bắc 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số         /TTYT, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n …          

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y 

tế) 



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng 

không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp 

với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp 

mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                 ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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